
Ngày thi: 12/7/2020

Đơn vị: TOEFL JUNIOR VÒNG CHUNG KẾT - SỞ HỒ CHÍ MINH

Tổng số Thí sinh: 87

Điểm cao nhất: 653

Điểm thấp nhất: 470

Điểm trung bình: 583

STT Họ Tên Ngày sinh Khối/Lớp Trường Giải cá nhân Giải khối

1 Nguyen P Thanh Long 08/15/2005 9 DL QUỐC TẾ VIỆT ÚC Giải Nhất Giải Nhất Khối 9

2 Nguyen Tu Nhat Khang 07/10/2005 9 DL QUỐC TẾ Á CHÂU Giải Nhì

3 Do Ngoc Yen Nhi 10/08/2006 8 THCS TRẦN ĐẠI NGHĨA Giải Nhì Giải Nhất Khối 8

4 Phan Trong Tue 01/30/2006 8 DL QUỐC TẾ Á CHÂU Giải Nhì

5 Le Nguyen Khoi 01/05/2005 9 DL QUỐC TẾ CANADA (BCIS) Giải Ba

6 Bui Linh Nhi 07/03/2006 8 DL QUỐC TẾ CANADA (BCIS) Giải Ba

7 Do Gia Huy 11/14/2006 8 THCS TRẦN ĐẠI NGHĨA Giải Ba

8 Nguyen Thi Kim Ngoc 09/01/2005 9 DL QUỐC TẾ Á CHÂU Giải Ba

9 Pham Diep Ky An 03/11/2006 8 THCS TRẦN ĐẠI NGHĨA Giải Ba

10 Pham Trung Hieu 12/03/2005 9/7 THCS LÝ THƯỜNG KIỆT Giải Ba

12 Tran Quang Huy 04/25/2006 8 THCS VÂN ĐỒN Giải Khuyến Khích

11 Phung Phuong Anh 03/10/2006 8 THCS TRẦN ĐẠI NGHĨA Giải Khuyến Khích

13 Hoang Nam Anh 10/17/2006 8 DL QUỐC TẾ VIỆT ÚC Giải Khuyến Khích
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STT Họ Tên Ngày sinh Khối/Lớp Trường Giải cá nhân Giải khối

15 Nguyen Dai Phuc 02/04/2005 9 DL QUỐC TẾ CANADA (BCIS) Giải Khuyến Khích

14 Le Anh Khoa 07/30/2008 6 THCS TRẦN HƯNG ĐẠO Giải Khuyến Khích Giải Nhất Khối 6

16 Diep Kien An 11/01/2007 7 DL QUỐC TẾ VIỆT ÚC Giải Khuyến Khích Giải Nhất Khối 7

17 DONG GIA NGHI 05/28/2008 6 DL QUỐC TẾ VIỆT ÚC Giải Khuyến Khích

18 Ngo Phuong Nhi 11/26/2005 9 THCS TRƯỜNG CHINH Giải Khuyến Khích

19 Tran Quy Ky Thu 07/17/2008 6 THCS TRẦN ĐẠI NGHĨA Giải Khuyến Khích

21 Nguyen Le Minh Khanh 11/12/2007 7 DL VINSCHOOL Giải Khuyến Khích

20 Dang Hai Duong 06/03/2006 8 THCS TRẦN ĐẠI NGHĨA Giải Khuyến Khích

23 Nguyen Mai Trang 12/02/2006 8 DL VINSCHOOL Giải Khuyến Khích

22 Tu Dong Quan 02/10/2007 7 DL VINSCHOOL Giải Khuyến Khích

28 Vo Hung Phuong 04/07/2006 8 THCS TRẦN QUỐC TOẢN Giải Khuyến Khích

24 Nguyen Q Trang Anh 03/23/2005 9 DL QUỐC TẾ VIỆT ÚC Giải Khuyến Khích

26 Lam Duc Hoa 03/25/2007 7 THCS HAI BÀ TRƯNG Giải Khuyến Khích

25 Le Minh Duc 01/29/2006 8 THCS TRẦN ĐẠI NGHĨA Giải Khuyến Khích

27 Pham Le Binh Minh 05/01/2007 7 THCS TRẦN ĐẠI NGHĨA Giải Khuyến Khích

30 Nguyen Ngo Thanh Khai 12/31/2005 9 DL QUỐC TẾ Á CHÂU Giải Khuyến Khích

32 Dang Anh Tuan 02/19/2008 6 THCS TRẦN ĐẠI NGHĨA Giải Khuyến Khích
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